
CHỦ ĐỀ: NƯỚC VÀ MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 

(Thực hiện 3 tuần từ ngày 06/4/2026 đến ngày 24/4/2026) 

                             MỤC TIÊU CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN 

Mục tiêu   Nội dung  Hoat động 

MT8. Nhậ        ột số 

vật dụng nguy hiểm và 

 ó  được mối nguy hiểm 

kh  đ n gần; không 

nghịch các vật sắc nhọn 

). Bi t nhữ g  ơ   guy 

hiể  và  ó  được mối 

nguy hiể  kh  đ n gần 

+ Nhận bi t và phòng tránh: 

- Những vật dụng nguy hiể  đ n 

tính mạ g:  à  là, phích  ước nóng, 

phích đ ện, ổ cắ  đ ện.. và những 

vật sắc nhọn. 

-  h  g chơ   hữ g  ơ   guy h ểm: 

ao, hồ sông, bể chứa  ước, gi ng, 

hố vôi , bụi rậ  và  ó  được mối 

nguy hiể  kh  đ n gần... 

- Dạy trẻ kỹ năng phòng chống đuối 

nước. 

- Tham quan bể bơi trường tiểu học. 

Sử dụng dao, kéo… (Montessori – 

thực hành cuộc sống) 

- Hoạ  độ g  ọ  

lúc  ọ   ơ  

- Hoạ   độ g học:  

KNS: Phòng 

chố g đuố   ước 

MT13.  Trẻ giữ được 

 hă g  ằng và bi t kiểm 

soá  được vậ  độ g cơ 

thể khi thực hiện vận 

động: Đ  /chạy.  

 

. 

+ Đ   ằ g  ép  goà   à  châ , đ  

khuỵu gối. 

 

- Thể dục sá g  

- Hoạ  độ g học 

 

MT15. Trẻ      phố  hợp 

các cơ qua   ro g cơ  hể 

 ro g các vậ  độ g: Bò, 

 rườ . 

+ Trườ  sấp k   hợp  rèo qua gh  dà  

1,5m  x30cm.                                                    
 

 

 

 

-Hoạ  độ g học 

+ Trườ  sấp k   
hợp  rèo qua gh  

dài 1,5m  x30cm.                                                    

21. Phối hợp các giác 

qua  để quan sát, xem 

xét và thảo luận về sự 

vật, hiệ   ượ g  hư sử 

dụng các giác quan khác 

 hau để xem xét lá, hoa, 

quả , con vật .....và thảo 

luận về  đặc đ ểm của đối 

 

 

- Trò chuyện sáng theo units 

- Đặc đ ểm tính chất của đất, đá, cá , 

sỏi. 

 

Hoạ  độ g học: 

- Trò chuyện sáng 

 heo u   s Đặc 

đ ểm tính chất 

của đấ , đá, cá , 

 

- Hoạ  độ g  ọ  

lúc  ọ   ơ  



 ượng. 

 

MT23. Làm thí nghiệm 

và sử dụng công cụ đơ  

giả  để quan sát, so sánh, 

dự đoá ,  hận xét và 

thảo luận.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Pha  àu  ước, pha đường, muối. 

Chất tan, không tan. 

- Khám phá sự kỳ diệu của  ước 

(Steam) (công nghệ AI) 

- Thí nghiệm sự hòa tan của  ước 

(Steam) (công nghệ AI) 

-  há  phá â   ha h của các v    

đá, sỏ     ea   (công nghệ AI) 

- Khám phá gió (Steam) (công nghệ 

AI) 

- Khám phá không khí (Steam) 

(công nghệ AI) 

- Khám phá ánh sáng (Steam) (công 

nghệ AI) 

 

 

 

 

 

- Hoạ  độ g học: 

+  ự kỳ d ệu của 

 ước 

+  há  phá â  

 ha h của các 

v    đá, sỏ  

(Steam) (công 

nghệ AI) 

+ Khám phá các 

h ệ   ượ g  ự 

nhiên 

- Hoạ  độ g  ọ  

lúc  ọ   ơ  

 

MT25. Nhậ  xé  được 

mối quan hệ đơ  g ản 

của sự vạt, hiệ   ượng. 

Giả   hích được một số 

mối quan hệ nguyên 

nhân- k t quả đơ  g ản 

trong cuộc sống hàng 

ngày. 

 

+ Quan sát, giải thích mối liên hệ 

đơ  g ản giữa con vật, cây với môi 

 rường sống. 

 + Không khí, các nguồn ánh sáng 

và sự cần thi t của nó với cuộc sống 

co   gười, con vật và cây. 

+ Các nguồ   ước  ro g      rường 

sống, nguyên nhân gây ô nhiễm 

nguồ   ước và cách bảo vệ nguồn 

 ước 

+ N u được nguyên nhân dẫ  đ n 

hiệ   ượ g đó. 

+ Giải thích bằng mẫu câu “ ạ  vì..”, 

“   ..” 

+ Thử nghiệ  Nước bốc hơ  Nắp 

cốc có những giọ   ước do  ước 

nóng bốc hơ   

- Hoạ  độ g học: 

- Hoạ  độ g  ọ  

lúc  ọ   ơ  



MT42. Trẻ gọ  đú g     

các thứ trong tuần, các 

 ùa  ro g  ă  

- + Gọi tên các thứ trong tuần. 

+ Thứ tự các  ùa  ro g  ă . 

 

-Hoạ  độ g học 

+ Dạy  rẻ  hậ  

      hứ  ự các 

ngày trong tuần. 

MT43. Trẻ bi t phân biệt 

hôm qua, hôm nay và gọi 

tên các ngày trong tuần 

theo thứ tự ( cs 48) + Phân biệt hôm qua, hôm nay và 

ngày mai. 

Hoạ  độ g học 

+ Dạy  rẻ  hậ  

     h   qua, 

hôm nay, ngày 

mai  

 

- Hoạ  độ g góc 

- Hoạ  độ g ch ều 

MT44. Trẻ bi   xác định 

giờ đú g  r   đồng hồ( 

CS 49). 

+ Bi   đồng hồ dù g để làm gì. 

+ Xác định giờ đú g  r   đồng hồ  

-Hoạ  độ g  ọ  

lúc  ọ   ơ  

 

 

 

MT50. Trẻ bi   đ ều 

chỉnh giọng nói phù hợp 

với ngữ cảnh 

+ Đ ều chỉnh giọng nói của bản thân 

phù hợp với ngữ cảnh: Phân biệt 

mức độ giọng nói; nói theo tình 

huống giao ti p; đ ều chỉnh giọng 

 ó   ro g  rò chơ  đó g va  

- Lắ g  ghe và đáp lại phù hợp 

- Khi cô/ bạn nói nhỏ  hì đáp 

lại nhỏ nhẹ. 

Khi mọ   gười cổ vũ, h   o  hì cù g 

hô theo... 

- Hoạ  độ g  ọ  

lúc  ọ   ơ   

MT51. Trẻ bi t kể rõ 

ràng, có trình tự về sự 

việc, hiệ   ượ g  ào đó 

để  gười khác hiểu được; 

Diễn tả hiểu bi t của bản 

thân bằng những cách 

khác nhau. (CS34) 

- Kể lạ  được nội dung 

chuyệ  đã  ghe  heo 

trình tự nhấ  định.  

- Trẻ thích nghe và xem 

một số phim hoạt hình 

thi u nhi bằng ti ng Anh 

 

        Sự tích ngày và đ  , sơ  

tinh, thủy tinh( Phỏng theo truyện 

cổ tích việt nam), con vật bị rơ  

xuố g  ước, g ọ   ước    xíu 

(Nguyễ     h ,  à g       ó g đ   

    T ểu Tha h , chú  é g ọ   ước, 

c  co  ú  của   g  ặ   rờ   Thu 

Hằ g  Hồ  ước và  ây  Nguyễ  

Đì h Â   

 

Hoạ  độ g học: 

truyệ  sơ     h, 

thủy tinh  Hoạ  

độ g ch ều. 

- Hoạ  độ g  ọ  

lúc  ọ   ơ  

MT52. Trẻ bi   đọc biểu 

cả   à   hơ, đồng dao, 

* Nước và hiện tượng tự nhiên: 

   Mùa hè  của em(Tuy t Hoa), mưa 

- Hoạ  độ g học: 

 ì h    h  ro g 



ca dao (Trầ  Đă g khoa , cầu vồ g Phạm 

Hổ), nắng bố   ùa Ma  A h Đức , 

g ó,  ì h    h  ro g vườ ,  ưa rơ  

(Xuân quỳ h ,   g   ă   rời (Ngô 

Thị Bích Hiề  ,  ùa xuâ ,  ră g ơ  

   đâu đ  ,  rưa hè, 

 

vườ ,  ưa rơ  

(Xuân quỳnh) 

Hoạ  độ g ch ều. 

- Hoạ  độ g  ọ  

lúc  ọ   ơ  

MT55. Trẻ nhận bi t và 

gọ      được chữ cái 

trong bảng chữ cái ti ng 

việt. Nghe và nhận ra âm 

giống nhau trong Ti ng 

Việt. Thích đọc những 

chữ cá  đã    t trong môi 

 rường xung quanh 

(CS38, CS39). 

 

+ Nhận dạng và phát âm 29 chữ cái 

vi    hường, vi t hoa: làm quen chữ 

cái x,s 

+ Phân biệ  được chữ số chữ cái .  

+ Trò chơ  chữ cái: xs 

- Nghe nhận ra âm giống nhau trong 

ti ng Cà, cá, bong bóng, bóng, 

cóng....... 

- Lồng ghép STEAM vào dạy trẻ 

làm quen với các chữ cái. 

 

 

 

 

- Hoạ  độ g học: 

làm quen chữ cái 

x,s 

-Hoạ  độ g ch ều. 

 

- Hoạ  độ g  ọ  

lúc  ọ   ơ  

 

MT56. Trẻ bi     , đồ 

các nét chữ, sao chép 

một số ký hiệu, chữ cái, 

tên của mình; bi   “v   ” 

tên của bản thân theo 

cách của  ì h. T , đồ 

các nét chữ, sao chép 

một số ký hiệu, chữ cái, 

tên của mình. Bi t giữ 

đú g  ư  h  khi  ngồi  khi 

tập   , “v   ”(CS1) 

 

 

 

 

+ T   đồ các nét chữ.  
+ Sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên 

của mình  

+ Nhận ra tên của  ì h,     đồ dùng cá 

nhân theo tranh vẽ 

+ Sau khi vẽ tranh bi   “ v   ”     của 

mình 

* Tư  h  ngồ  đú g: Ngồi thẳng 

lư g, lư g áp  hẹ vào gh , hai châm 

để thoải mái chậ  đất hoặc bệ kê, 

ha   ay đặt ngay ngắn trên bàn, 

khoảng cách t  mắ  đ n sách vở 25-

30cm. 

 

 

 

 

+ Bày tỏ    ưởng của mình khi làm 

sản phẩm...  

+ Tì  sách, xe  sách, “đọc” sách.   

+ Giở cận thận t ng trang khi xem: 

Cầ  đú g ch ều, mở t  trang bìa, 

lật sách, chỉ vào chữ t  trái sang 

phải, t  trên xuố g dưới; bi t cách 

- Hoạ  độ g  ọ  

lúc  ọ   ơ  

- Hoạ  độ g 

ch ều: 

Làm quen vở chữ 

cái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hoạ  độ g  ọ  

lúc  ọ   ơ  

- Hoạ  độ g góc 

- Hoạ  độ g 

ch ều: 

MT58. Thể hiện sự thích 

thú với sách. Có hành vi 

đú g kh  sử dụng sách , 

tài liệu in và các đồ dùng 

để vi t; Cầm sách, cầm 

bút, giở sách đú g cách.  

 



vi t chữ theo thứ tự t  trái sang 

phải, t  trên xuố g dướ ; Để sách, 

 ú  đú g  ơ  quy định, không vẽ 

bẩ , là   hă ,  hàu, hỏng sách 

+ Bi t cấu tạo của sách quen thuộc 

+ Cầm bút vi t và ngồi vi   đú g 

cách 

+ Sao chép các t  theo các trật tự cố 

định trong các hoạ  động 

+ Giữ gìn, bảo vệ sách, tài liệu in. 

 

 

 

 

 

MT61. Bi t chữ vi t có 

thể đọc và thay cho lời 

nói. 

+ Hiểu và dùng tranh ảnh, chữ vi t, 

số ký hiệu. Để thể hiện sự mong 

muốn truyề  đạt. 

- Hoạ  độ g  ọ  

lúc  ọ   ơ  

MT83. Trẻ bi t giải 

quy t vấ  đề đơ  g ản 

trong cuộc sống 

(CS69,70) 
+ Thảo luận, giải thích trình bày suy 

 ghĩ của bản than; + Thực hiện một 

số kỹ  ă g g ải quy t vấ  đề đơ  

giản trong cuộc sống. 

- Hoạ  độ g  ọ  

lúc  ọ   ơ  

MT89. Trẻ chă  chú 

lắ g  ghe và hưởng ứng 

cảm xúc (hát theo, nhún 

nhảy, lắc lư,  hể hiện 

động tác minh họa phù 

hợp) theo bài hát, bản 

nhạc  nhậ  ra g a  đ ệu 

của bài hát, bản nhạc . 

 

 

* Nước và hiện tượng tự nhiên 

Nghe hát:   Tia nắng hạ   ưa; Mùa 

hè ch a  ay; Mưa rơ   Dâ  ca Tây 

bắc); Bèo dạt mây trôi (Dân ca Bắc 

N  h ; Ngày  ùa   ă  Cao  

- Hoạ   độ g học: 

+ T a  ắ g hạ  

 ưa   há h 

Vinh); 

+ Mưa rơ  

-  Hoạ  độ g  ọ  

lúc  ọ   ơ   

 

MT90.  Trẻ bi   há  đú g 

g a  đ ệu, lời ca, hát diễn 

cảm phù hợp với sắc 

thái, tình  cảm của bài 

hát qua giọng hát, nét 

mặ , đ ệu bộ, cử chỉ; bi t 

vậ  động nhịp nhàng, 

phù hợp bằng các hình 

thức (vỗ tay theo các loại 

ti t tấu, múa minh hoạ); 

gõ đệm bằng dụng cụ 

* Nước và hiện tượng tự nhiên: 

-  Mùa hè đ n (Nguyễn Thị Nhung); 

Cho     đ  là   ưa với (Hoàng Hà);  

Á h  ră g hòa  ì h   Nhạc: Hồ Bắc. 

Lời Mộng Lân); Cháu vẽ ông mặt 

trời (Tân Huyền); Nắ g sớ   Hà  

Ngọc Bích ; Trờ   ắ g  rờ   ưa 

 Đặ g Nhấ  Ma  . 

- Dân ca:    cây    g        hể    

dâ  ca  a   ộ  , đ  cấy   dâ  ca  ắc 

 ộ Mây và g ó  Hồ g Đă g . 

- Hoạ   độ g học: 

+VTTTTC: Cho 

    đ  là   ưa 

vớ  

+B ểu d ễ  cuố  

chủ đề... 

- Hoạ  độ g  ọ  

lúc  ọ   ơ   

 



theo ti t tấu tự chọn. 

Há  được 1 số bài hát 

đơ  g ản bằng ti ng anh. 

 

 

MT93. Trẻ bi t phối hợp 

và lựa chọn các nguyên 

vật liệu tạo hình, vật liệu 

 h     h    để tạo ra sản 

phẩm 

-  à  phao  ơ . 

- Làm chong chóng t  lá d a  

-  à   ưa  gũ sắc 

 

 

 

 

- Hoạ   độ gch ều 

 -  à   ưa  gũ 

sắc 

 

- Hoạ  độ g góc  

 

 

 

 

 

 MT94. Trẻ bi t nói lên 

   ưởng, tạo ra các sản 

phẩm tạo hình theo ý 

thích và bi   đặt tên cho 

sản phẩm tạo hình 

+ Nó  l      ưởng tạo hình của 

mình. 

+ Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của 

mình. 

-  Hoạ   độ g học  

 

 

MT95. Trẻ phối hợp các 

kỹ  ă g vẽ để tạo thành 

bức tranh có màu sắc hài 

hoà, bố cục câ  đối 

- Vẽ trang phục theo mùa theo ý 

thích. 

- vẽ cả h   ể  

-  Hoạ  độ g học  

- Vẽ cảnh biển 

- Hoạ   độ g 

ch ều : - Vẽ trang 

phục theo mùa 

theo ý thích 

 

MT96.  Phối hợp các kỹ 

 ă g: Cắ   heo đường 

viền thẳng và cong của 

các hì h đơ  g ản,  cắt  

xé, dá  để tạo thành bức 

tranh có    bố cục cân 

đối.   . 

- Xé dán mây 

- Làm chong chóng sắc màu 

(Steam) 

 

-  Hoạ  độ g học  

- Xé dán mây 

 

MT97.  Phối hợp các kỹ 

 ă g  ặ  để tạo ra sản 

phẩm.   

- Nặn cái ô. 

- Nặ  cá  phao  ơ .  

-  Hoạ  độ g học : 

Nặn cái ô 

-  Hoạ  độ g 

ch ều 

- Hoạ   độ g góc 

 



MT98. Phối hợp các kỹ 

 ă g x p hình tạo thành 

các sản phẩm có kiểu 

dáng, màu sắc hài hòa, 

bố cục câ  đối. 

+ X p các hình tạo thành các sản 

phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài 

hòa, bố cục câ  đối.. 

- Hoạ  độ g học 

-  Hoạ  độ g 

ch ều 

- Hoạ   độ g góc 

 

MT99. Trẻ bi t Thể hiện 

vai diễ   heo    ượng của 

bản than, phù hợp với 

đặc đ ểm, tính cách của 

nhân vật(cs62) 

Thể hiện vai diễ   heo    ượng của 

bản than, phù hợp vớ  đặc đ ểm, 

tính cách của nhân vật(Câu chuyện, 

đó g va , kịch bản ngắn) 

- Hoạ  độ g học 

-  Hoạ  độ g 

ch ều 

- Hoạ   độ g góc 

 

MT100. Trẻ thích thú 

ngắm nhìn và sự dụng 

các t  gởi cảm nói lên 

cảm xúc của mình( về 

màu sắc, hình dạng, bố 

cục…  của tác phẩm tạo 

hình Bi t nhận xét sản 

phẩm tạo hình về màu 

sắc, hình dáng, bố cục. 

+ Nhận xét các sản phẩm tạo hình 

về màu sắc, hình dáng, bố cục. 

- Hoạ  độ g học 

 

MT101. Ngoại ngữ: Tự 

tin trong giao ti p chào 

hỏi, tạm biệt bằng ti ng 

Anh. 

- Nhận diện, nhận bi   được một số 

t  chỉ:  gườ   hâ   ro g g a đì h, c  

g áo, đồ vật, sự vật hiệ   ượ g đơ  

giản gầ  gũ  với trẻ; đ m t  1-10 

bằng ti ng Anh; bi t hát một số bài 

hát ti  g A h đơ  giản gầ  gũ  với 

trẻ  

- Hoạ  độ g học 

- Hoạ  độ g  ọ  

lúc  ọ   ơ  

MT102. EROBIC. Trẻ 

thực hiệ  được 2 - 3 bài 

tập 

- Trẻ thực hiện thành thạo các  ư  h  

tay, chân 

- Trẻ múa thành thạo các bài tập 

- Hoạ  độ g học 

- Hoạ  độ g  ọ  

lúc  ọ   ơ  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tuần 29: SỰ KÌ DIỆU CỦA NƯỚC 

( Từ thứ 2 ngày 06/ 4 đến thứ 6/10/04 /2026) 

Nội 

dung 

Thứ 2     Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 - Đón trẻ - Chơi tự chọn –Thể dục sáng – Điểm Danh 

 

Hoạt 

động 

học 

PTNT 

KPKH: 

 ự kỳ d ệu của 

 ước 

PTNT 
Toán: Dạy  rẻ 

 hậ       h   

qua ,hôm 

nay,ngày mai  
 

PTTCXH 

GDKNS: 

Phòng 

chố g đuố  

 ước cho 

 rẻ  

PTTM 

Tạo hình: 

 ẽ cả h   ể   

 

 PTNN: 
Truyệ : 

 ơ     h 

 hủy    h 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

ở các 

góc 

 * Góc phân vai:  á  hà g, g a đì h,  ấu ă  

* Góc xâ  dự g – lắp ghép: Xây dự g B ể  qu  hươ g 

*Góc Ngh  th ật: T   àu  ra h  ố   ùa  ro g  ă , vẽ các h ệ   ượ g  h     

 h    , là  cho g chó g, đọc  hơ, ặ   , pháo  ơ ... úa há  về chủ đề, là  

ambunl. 

* Góc học tập – sách: Xe  sách  ra h ả h về  ộ  HTTN, Cho  rẻ chơ  gọ      

các  hứ  ro g  uầ , các  ùa  ro g  ă . 

- Chơ   rò chơ  các  à   âp  r    ả g  ườ g, Chơ  các  rò chơ  dâ  g a : Chơ  

đ       ,   ă  qua , cờ gá h,    v    chữ cá , chữ số đã học .  

 * Góc thiên nhiên: Vậ   ổ  vậ  chì , chơ  đo g  ước. 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

-  HĐCMĐ: 
Quan sát 
 hờ       
(ngoài sân  
t ường) 
- TC Đ: 
Cáo và  hỏ 
- Chơ   ự do  

-  HĐCMĐ 
Quan sát  ước 
bẩn-  ước 
sạch(ngoài sân  
t ường) 
 - TC Đ: mèo 
đuổ  chuộ  
- Chơ  tự do:  

-  G ao lưu 
 rò chơ   Đ  
giữa các 
nhóm  
(ngoài sân  
t ường) 
- Chơ   ự do:  
 

-  HĐCMĐ: 

Làm thí 

nghiệ   ước 

đổi màu 
 ngoài sân  
t ường) 
 - TC Đ: Bịt 
mắt bắt dê 
- Chơ   ự do:  

-  HĐCMĐ: 
Quan sát 
vườ  hoa 
(ngoài sân  
t ường) 

- TC Đ: 
g eo hạ  
- Chơ   ự do:  

HĐ 

Ăn -

ngủ 

- Ă : c  chuẩ   ị  à , khă   rả   à , khă  lau  ay. Nhắc  rẻ sử dụ g các     hư 

“  ờ  c ”, “  ờ   ạ ”,      g ữ gì  vệ s  h vă     h  ro g ă , uố g…. 

- Ngủ: C  chuẩ   ị sạp, ch  u, chă , gố  đủ cho  rẻ. Theo dõ  để sửa  ư  h   gủ 

cho  rẻ….. 

- Rè  kỹ  ă g rửa  ay, lau   ệ g, đá h ră g đú g  hao  ác….. 



Hoạt 

động 

chiều 

- Hướ g dẫ   rò 

chơ   ớ  : Trờ  

 ưa 

- Chơ   heo   

thích 

 - Cho  rẻ  hực 

h ệ  vở  hủ 

công: Làm 

 ưa  gũ sắc 

- Chơ   heo   

thích 

- Đọc  hơ 

trong chủ đề 

- Chơ   heo   

thích 

Cho  rẻ hoà  

thành trong 

vở toán .  

- Chơ   heo   

thích 

-  ệ s  h 

 hó  lớp.- 

N u gươ g 

cuố   uầ  

 

 

BGH Duyệt:                                                          Người thực hiện: 

 

Nguyễn Thị Liên                                                         Đậu Thị Hoài 

 

 

 

 

 

Tuần 30: THỨ TỰ CÁC MÙA TRONG NĂM 

( Từ thứ 2 ngày 13/ 4 đến thứ 6/17/04 /2026) 

 

Nội 

dung 

Thứ 2     Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 - Đón trẻ - Chơi tự chọn –Thể dục sáng – Điểm Danh 

 

Hoạt 

động 

học 

PTNT 

KPKH: 

- Tì  h ểu 

các mùa 

 ro g  ă  

PTTC 

Thể dục:  Trườ  

sấp k   hợp  rèo 

qua gh  dà  1,5   

x30cm.     

TC Đ: Cướp cờ                                                

 

 

PTTM 

Tạo hì h 

Nặ  cá    

 

PTNN 

Thơ: Bì h 

minh trong 

vườ   

 

PTTM: 

GDAN: 

NDTT:  

VD TTTC: 

Cho     đ  là  

 ưa vớ . 

NDKH:NH: Tia 

 ắ g hạ   ưa 

TC: Bị   ắ  

đoá       ạ  

hát 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

 * Góc phân vai:  á  hà g, g a đì h,  ấu ă  

* Góc xâ  dự g – lắp ghép: Xây dự g B ể  qu  hươ g 

*Góc Ngh  th ật: T   àu  ra h  ố   ùa  ro g  ă , vẽ các h ệ   ượ g  h     

 h    , là  cho g chó g, đọc  hơ, ặ   , pháo  ơ ... úa há  về chủ đề, là  

ambunl. 

* Góc học tập – sách: Xe  sách  ra h ả h về  ộ  HTTN, Cho  rẻ chơ  gọ      

các  hứ  ro g  uầ , các  ùa  ro g  ă . 

- Chơ   rò chơ  các  à   âp  r    ả g  ườ g, Chơ  các  rò chơ  dâ  g a : Chơ  



đ       ,   ă  qua , cờ gá h,    v    chữ cá , chữ số đã học .  

 * Góc thiên nhiên:  ậ   ổ  vậ  chì , chơ  đo g  ước. 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

-  
HĐCMĐ: 
Quan sát 
hoa hồng 
(bồn hoa ) 

- T C Đ: 
chồ g  ụ 
chồ g hoa  
- Chơ   ự 
do  

-  HĐCMĐ: 
Làm thí nghiệm 
vật nổi, vật 
chìm 

  - TC Đ: Bịt 
mắt bắt dê 

- Chơ   ự do:  

-  HĐCMĐ:  

Tập erobic bài 
hát “Trời nắng 
trời mưa” 
(ngoài sân  
t ường) 

- Chơ   ự do:  
 

-  HĐCMĐ: 

Quan sát  hờ  

     
(ngoài sân  
t ường) 
 TC Đ: - 
Mưa  o,  ưa 
 hỏ 
Chơ   ự do:  

-  HĐCMĐ: 
Quan sát 
vườ  rau 
(vườn rau) 
- TC Đ: Kéo 

co 
- Chơ   ự do:  

 

HĐ Ăn 

-ngủ 

- Ă : c  chuẩ   ị  à , khă   rả   à , khă  lau  ay. Nhắc  rẻ sử dụ g các     hư 

“  ờ  c ”, “  ờ   ạ ”,      g ữ gì  vệ s  h vă     h  ro g ă , uố g…. 

- Ngủ: C  chuẩ   ị sạp, ch  u, chă , gố  đủ cho  rẻ. Theo dõ  để sửa  ư  h   gủ 

cho  rẻ….. 

- Rè  kỹ  ă g rửa  ay, lau   ệ g, đá h ră g đú g  hao  ác….. 

Hoạt 

động 

chiều 

- Hướ g dẫ  

 rò chơ   ớ : 

Mưa  o,  ưa 

 hỏ 

Trong lớp) 

- Chơ   heo ý 

thích 

 - Cho  rẻ là  

bài trong 

quyể   ạo 

hì h:  ẽ  ra g 

phục  heo  ù 

(Trang 30).- 

Chơ   heo   

thích 

   h hoạ  

chuyên môn 

 

Thực h ệ  

 ro g vở 

toán 

- Chơ   heo   

thích 

-  ệ s  h 

 hó  lớp.- 

N u gươ g 

cuố   uầ  

 

 

BGH Duyệt:                                                          Người thực hiện: 

 

 

Nguyễn Thị Liên                                                         Đậu Thị Hoài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tuần 31: CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 

( Từ thứ 2 ngày 20/ 4 đến thứ 6/24/05 /2026) 

Nội 

dung 

Thứ 2     Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 - Đón trẻ - Chơi tự chọn –Thể dục sáng – Điểm Danh 

 

Hoạt 

động 

học 

PTNT 

KPKH: 

Trò chuyệ  

sáng theo unit 

PTNN: 

LQCC: 

X,S 

PTNT 

Toán: 
Gọ      

các  hứ 

trong 

 uầ   

 

PTTM 

Tạo hình  

Xé dán mây 

 

PTTM: 

GDAN: B ểu 

d ễ  cuố  chủ đề. 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

ở các 

góc 

 * Góc phân vai:  á  hà g, g a đì h,  ấu ă  

* Góc xâ  dự g – lắp ghép: Xây dự g B ể  qu  hươ g 

*Góc Ngh  th ật: T   àu  ra h  ố   ùa  ro g  ă , vẽ các h ệ   ượ g  h     

 h    , là  cho g chó g, đọc  hơ, ặ   , pháo  ơ ... úa há  về chủ đề, là  

ambunl. 

* Góc học tập – sách: Xe  sách  ra h ả h về  ộ  HTTN, Cho  rẻ chơ  gọ      

các  hứ  ro g  uầ , các  ùa  ro g  ă . 

- Chơ   rò chơ  các  à   âp  r    ả g  ườ g, Chơ  các  rò chơ  dâ  g a : Chơ  

đ       ,   ă  qua , cờ gá h,    v    chữ cá , chữ số đã học .  

 * Góc thiên nhiên:  ậ   ổ  vậ  chì , chơ  đo g  ước. 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

-  HĐCMĐ: 
Làm thí 
nghiệ   ước 
đổi màu 
(ngoài sân  
t ường) 
 - TC Đ: Bịt 

mắt bắt dê 
- Chơ   ự do  

-  HĐCMĐ  

bóng bay 

 hổ   o g 

bóng (ngoài 

sâ   t ường) 
 - TC Đ: - 

Chồ g  ụ 

chồ g hoa 

-Chơ   ự do:  

-  HĐCMĐ 

G ao lưu  rò 

chơ  vận 

động giữa các 

tổ trong 

lớp(ngoài 

sâ   t ường) 
- Chơ   ự do:  

-  HĐCMĐ: 

Trả   gh ệ  

làm bong 

bóng xà phòng 
(ngoài sân  
t ường) 
 TC Đ: - Mèo 
đuổ  chuộ  
Chơ   ự do:  

-  HĐCMĐ: 
 ao độ g xu g 
quanh sân 
 rườ g (ngoài 
khu vực cát 
 ước ) 
- TC Đ: Kéo 

co 
- Chơ   ự do:  

HĐ 

Ăn -

ngủ 

- Ă : c  chuẩ   ị  à , khă   rả   à , khă  lau  ay. Nhắc  rẻ sử dụ g các     hư 

“  ờ  c ”, “  ờ   ạ ”,      g ữ gì  vệ s  h vă     h  ro g ă , uố g…. 

- Ngủ: C  chuẩ   ị sạp, ch  u, chă , gố  đủ cho  rẻ. Theo dõ  để sửa  ư  h   gủ 

cho  rẻ….. 

- Rè  kỹ  ă g rửa  ay, lau   ệ g, đá h ră g đú g  hao  ác….. 

Hoạt 

động 

chiều 

- Hướ g dẫ   rò 

chơ   ớ : Thổ  

bong bóng xà 

phòng 

 - Cho  rẻ 

 hực h ệ  

 ro g vở 

chữ cá . 

- Cho  rẻ 

 hực h ệ  

 ro g vở  oá  

- Chơ   heo   

Cho  rẻ  Ôn 

luyệ  chữ cá   

- Chơ   heo   

thích 

-  ệ s  h  hó  

lớp.- Nêu 

gươ g cuố  

 uầ  



- Chơ   heo   

thích 

- Chơ   heo 

ý thích 

thích 

 

 

 

BGH Duyệt:                                                          Người thực hiện: 

 

 

Nguyễn Thị Liên                                                         Đậu Thị Hoài 

 


